Tén Giao Vién Soan: Pham Thj Thanh Dung

Chuyén Pé 50: GIAI BAI TAP BANG PHUONG PHAP PO THI
Phan A: Li Thuyét:
Phuwong phap chung: Thuong gdm 4 budc sau:

- Budce 1: Xac dinh hinh dang db thi: dya vao thir ty cac phuong trinh phan tng va sy thay doi luong mot chat
theo cac chat khac

- Bué6c 2: Xéc dinh toa do cac diém quan trong (thudng 1a cac diém dau, cuc dai, cuc tiéu, diém cudi cua do thi)
- Budce 3: Xac dinh ti 1& dd thi (lati1€ cac chét phén ng, chit san phém)
- Bué6c 4: Tir d0 thi va gia thiét xac dinh yéu cau ctia bai todn
Phan A: Mt s6 dang bai tap
1. Bai toan CO; (S0O,) tac dung véi dung dich chira a mol M(OH), (Ca(OH); hoiac Ba(OH),)
1.1. Phwong phap giai.
Budérc 1: Xac dinh dang do thi
Phuong trinh:
-Giai doan 1: Két tia ting dan theo lugng CO,, d6 thi di 1én
CO, + M(OH), —» MCOs + H,O (1)
-Giai doan 2: Két tiia bi hoa tan Khi CO, du , d6 thi di xudng
CO, + MCOs + H,O — M(HCO:s), (2)

Theo ptpu (1) }(ét tua MCO; tang (d5 thi di 1én) khi tang lugng CO, va s6 mol két tua ludn bang mol CO,, luong
M(OH), ¢6 thé du. S6 mol két tia cuc dai = mol M(OH), = a mol

Theo ptpu (2) két ta giam (d thi di xudng) khi tiép tuc ting CO,, dén khi mol CO, = mol két tiia thi két tiia bi hoa
tan hoan toan
S6 mol két tia

A&
T R T

X a y 2a ' s6 mol CO:
- Hién tuong: Xuét hién két tia tang dan dén cuc dai, sau d6 tan dan dén hét
Buwéc 2: Xac dinh toa dd cac diém quan trong (mol CO.; mol két tiia)
+ Piém ban dau (0; 0)
+ Sau d6 db thi di 1én dén diém cuc dai, két tia 16n nhat (a; a)

+ Sau d6 néu tiép tuc cho CO; tac dung thi két taa bi hoa tan, d thi di xuéng dén diém cuc tiéu, két tia bi hoa tan
hoan toan (0; 2a)

Buére 3: Xac dinh ti 1é d thi: Chir V iip nguwoc, c6 tinh ddi xing (Do thi 1én 1 xudng 1)

Buéc 4: Xac dinh yéu ciu bai toan
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

Giai doan 1 (d0 thi dang di 1én): 0 < nco; < a
+ chi xay ra phan tng tao két tia
+ 1 co2 =N mco3
S6 mol MCO; cuc dai = mol M(OH), = mol CO, pu
Giai doan 2 (d0 thi dang di xudng) a < nco, < 2a
+ tao két tia va két tua bi hoa tan 1 phén
+ Ncoz = 2a - Nvcos
Néu nco, > 2a thi két tia bi tan hoan toan va dung dich thu duoc chi chira M(HCO3),
Chu y: Néu0<n| <a= Co2 gia tri ciia CO,
TH1: CO, thiéu tao két tua chua cuc dai: nCO, =a
TH,: CO, du tao két tha cuc dai sau d6 hoa tan két tha: nCO,=2a—n !
1.2. Vi du minh hoa:
Vi du 1: Syc tir tir khi CO, vao 400 gam dung dich Ba(OH),. Két qua thi nghiém dugc biéu dién trén do thi sau:

Npacost

0,4

COz
Sau khi phéan tng két thuc, dung dich thu dugc c6 né)ng do phén tram khoi luong 1a
A.42,46%. B.64,51%. C.50,64%. D.70,28%
Giai:
Kéo dai nhanh phai ctia d thi cét truc hoanh, ta duoc dang co ban ban dau
Dpacost

I U BaCOs max
Lamoll ~ =« = = = =

0.4

12 20 24 Reo,
- S6 mol BaCOs két tia = 0,4 mol

— ¥ _
n Bal0h, _“”u;-cm.:

- Tim s6 mol Ba(OH), ban dau. Ap dung, nira phai ctia do thi:

n

"\':]:
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

D g 0m), Dy 0m),

Thay $6: 0,4=2 -2,0= = 1,2 mol = s6 mol BaCO; max = 1,2 mol
= khdi lugng BaCO:; két tiia = 197.0,4 = 78,8 gam

- S6 mol Ba(HCO3),=1,2-0,4=0.8
= khdi luong chét tan = 259.0,8 = 207,2 gam

0,

BaCO,
m =400+ 88-78,8 = 409,2 gam

207,2
x100
09,2

- Nong d6 phan traim khéi lugng cia Ba(HCO;), = = 50,64%.
Vi du 2: Suc CO, vao dung dich Ba(OH), ta c6 két qua theo d6 thi nhu hinh

’ C
- Khoi lugng dung dich sau phan trng = 400 + m

Neoco,
.
0,5af-7 i
i i -
0 1.5 x ngo
Gia tri cua x la:
A. 1,8 mol. B. 2,2 mol. C. 2,0 mol. D. 2,5 mol

Giai:

Duya theo d6 thi xac dinh dugc: Khi neo, = 1,5 két ta da dat cuc dai va bi hoa tan
= Ncox = 1,5 =20 cpetsi —n; =22 —0,5a = 1,5a

=a=1

Khi nco, = x két tua dd bi hoa tan hét = ncor = 20 | eeqs = 28 = 2

= Pap an C

Vidu 3 Suc tr tir khi CO, vao dung dich chtra Ca(OH),, két qua thi nghiém dugc biéu dién trén do thi sau (sé liéu
cac chat tinh theo don vi mol)

Nracost

2 Mol b = v o -

2t —— — S —

0,06 0,08 Qo
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

Tiléa:bla

A 2: 1. B.5:2. C.8:5. D.3:1
Giai:
S6 mol Ca(OH), = s6 mol CaCO;max = a mol

Ap dung biéu thic tinh nhanh, nira phai ciia d9 thi:

n =2n

CalCO, CalOH), -

n

0,

, thay sé:
Ta co: 2b=2a- 0,06
b=2a-0,08 =a=0,05,b=0,02
Dap an B
1.3. Bai tap giai chi tiét
Céu 1. Syc tir tir khi CO; vao dung dich Ca(OH), cho dén khi phan (g két thuc. Két qua thi nghiém dugc thé
hién trén do thi sau:

Dracogt

CO2
Gia tri ctia x trong do thi trén 1a
A.0,2. B. 0,3. C.04. D. 0,5
Gidi:
Kéo dai mot nhanh cta d6 thi cit truc hoanh, ta duoc dang co ban ban dau
x=18-1,5=0,3

Céu 2. Trong 1 binh kin chira 0,2 mol Ba(OH),. Suc vao binh lugng CO, c6 gia tri bién thién trong khoang tir
0,05 mol dén 0,24 mol thu dugc m gam két tua. Gid tri cia m bien thién trong khoang nao sau day?

A.0dén 39,4 gam. B.0dén 9,85 gam. C. 9,85 dén 39,4 gam. D. 9,85 dén 31,52 gam
Giai:

N} epedai = Npo>" = 0,2 mol; Khi két tiia hoa tan hét nco, = noy = 0,4

Ta c6: 0,05 <njepedai = 0,2 <0,24 <0,4

Ta c6 d6 thi:
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F
1
1
=

0 005 02 024 0.4

Tur d6 thi: Khi ncoz = 0,05 mol két taa chua dat cuc dai

= X =n; = ncoz = 0,05 mol = m; =9,85¢

Khi nco» = 0,24 két tia dat cuc dai va hoa tan mot phén

=y =10, = 2N cpedai — Ncoz2 = 0,4 — 0,24 = 0,16mol = m; =39,4¢g

Vay két tua phai bién thién trong khoang 9,85 gam dén cyc dai 1a 39,4 gam

= Pap an C

Ciu 3. Cho 5,6 lit hdn hop X gom N, va CO, (dktc) di chdm qua dung dich Ca(OH), dé phan tng xay ra hoan toan.

Két qua thi nghiém duogc biéu dién trén d6 thi sau (cac s6 liéu tinh bang mol).

F'
i eNele

0,05
I:I L
e
Ti khéi hoi ctia hdn hop X so véi hidro gin gia tri nao nhat sau day ?
A. 16. B. 18. C. 19. D. 20
Giai:
S mol Ca(OH), = s6 mol CaCOs;max = 0,1 mol. Ap dung biéu thirc tinh nhanh:
‘ N o, =Neo, ‘ N o =2n, wom, ~Neo,
Ntra trai cua do thi: . Ntra phai cua do thi:
Thay sd: 0,05=a; 0,05=2.0,1-b=>b=0,15
M, =31,2 d,, X
Trwong hop 1: CO, 0,05 mol, N> 0,20 mol = , =15,6 (gan 16 # 0,4 don vi, loai)
M d,

Trwong hep 2: CO, 0,15 mol, N, 0,10 mol. = . 37,6, = 18,8 (gﬁn 19 # 0,2 don vi, chon)

Cau 4. Syc tu tu 0,6 mol CO; vao V lit dung dich chira Ba(OH), 0,5M thu duoc 2}( mol két taa. Mat khéc‘khi suc
0,8 mol CO, cling vao V lit dung dich chira Ba(OH), 0,5M thi thu dugc x mol két tua. Gid tri cia V, x lan lugt la:

A.V=1,0Ilit; x=0,2 mol. B. V=1,2lit; x = 0,3 mol
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

C.V=1,51it; x = 0,5 mol. D. V =1,0lit; x = 0,4 mol

Giai:

D@ thy s6 mol CO, ting tir 0,6 — 0,8 thi lugng két tua giam = tng voi 0,8 mol CO; s& c6 pu hoa tan két tua
Nict tia cue dai = NBa. = 0,5V

TH1: V61 nco, = 0,6 mol két tha chua bi hoa tan. bo thi nhu sau:

l nH:x{'l:J]-
0.5V
2x
x el Do
-

60 06 05V (8 Vv

Tir db thi suy ra:

Khi nco = 0,6 mol = nco, =n; = 2x=0,6 = x=0,3
Khi nco, = 0,8 két tua da bi hoa tan mot phan:
Nco2=2.0,5V-2x=x=V-0,8

= V = 1,1 lit (loai khong c6 dap an)

TH,: nco; = 0,6 mol két tia di hoa tan. PO thi nhu sau:

0 0.5V 06 08 Vv

]'IZL 6=205V-212x

Tur d thi: _l08=205v—x

=V=10vax=02=Dapan A
Céu 5. Suyc tir tir khi CO, dén du vao dung dich Ba(OH),, két qua thi nghiém duoc thé hién trén d6 thi sau:
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

NBacos1
a ol oo e e e :
0521 — — 4 — —'— —
0 | [ .
a 3 % Ny
Gia tri ctia a va x trong d6 thi trén lan luot 12
A.2va4. B. 1,8 va 3,6. C.1,6 va3,2. D.1,7va34
Giai:
Cach 1:
Dpacost
BL0ol o e e
0,521 — — 4~ — —'— —
0 !
a 3 H =123 ncl:lz

Tam gi4c cin, canh day bang: x=2a (1)
(S6 mol CO, max = s6 mol OH = 2xs6 mol Ba(OH),)
Hai tam giac vudng can hai canh goc vudng bang a, goc bang 45°
Tam giac vudng can nho dong dang, canh goc vudng bang: 0,5a=x - 3. (2)
Tupt(l)va(2) 2>a=2; x=4
Cich 2: S5 mol BaCO; max = s6 mol Ba(OH), = a mol. Ap dung, nira phai ctia db thi:

— _
n BalCO, _"'nllyquli-: n, 0,

. Thay s6: 0,5a=2a-3=>a=2,x=2a=4

Cau 6. Dung dich X chira a mol Ca(OH)z; Cho dung dich X hép thu 0,06 mol CO, dugc 2b mol két tua, nhung néu
dung 0,08 mol CO, thi thu dugc b mol két tia. Gié tri a va b 1an luot 1a

A. 0,08 va 0,04. B. 0,05 va 0,02. C. 0,08 va 0,05. D. 0,06 va 0,02
Giai:
Hoacost

2 Mol b = v o o -

p —— — S —
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

* Néu 0,06 va 0,08 mol CO, cing nam & phia nira phai ctia do thi.

-
, N o =20 cyon, ~Neo,
Ap dung:

2b=2a-0,06
b=2a-0,08 =a=0,05mol, b=0,02mol

e Néu 0,06 mol CO, nam & nira phia tréi d6 thi, thi 0,08 mol CO, ndm ¢ nira phia phai d6 thi, dya vao do thi ta co:

0,06 =2b; 0,08 =2a —b;
— a=0,055; b=0,03. (khong c6 dép an — loai)

Céu 7. Suc tir tir khi CO, vao V lit dung dich Ba(OH), 0,5M, két qua thi nghiém duoc biéu dién trén do thi hinh

bén. Gia tri cia V la:

n ¥
BaClOx
A.0,1. B. 0,05. :
0,10 +
C.0,2. D. 0,15

0,08
0,06

Giai:

, . 5 0

TH1: Néub mpl CO, nam ¢ nua trai va 2b mol CO2 nam & h “h

ntra phai cua do thi, ta co

nﬁ:t'{)._ Do,

= b =0,06 mol
n Bal0, =2n BajOiH)y, ~ n-;cJ:
, thay 2b = 0,12
2nBafOH]3 g 0m),
0,08 = -0,12= =0,1 mol, V=(0,1:0,5)=0,2 lit
TH2: Néu b va 2b mol CO, déu ndm phai phai d6 thi. ta co:
2nBafOH]3 2nBa(0H‘13
0,06 = -b > =0,06 +b (*)
ana(OH‘J: ana(OH]E
0,08 = -2b = =0,06 + 2b (**),
—loai !

2. Bai toan CO; (SO») tac dung v6i dung dich chira a mol M(OH); va b mol XOH
2.1. Phwong phap giai.

Budrc 1: Xac dinh hinh dang d6 thi

Céc phuong trinh phan ing xay ra:

- Giai doan I: Do thi di 1én, chi tao két tua, két taa tang dan theo su tang dan sé mol CO2

02
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Tén Giao Vién Soan: Pham Thj Thanh Dung

CO, + M(OH), — BaCOs;! + H,O
- Giai doan II: D) thi ndm ngang, Két tia khong d6i
CO, + 2XOH — X,COs; + H,O
du CO,:  X,CO; + COz+ H,O — 2XHCO:s
phuong trinh chung:
CO; + XOH — XHCO:s
- Giai doan III: Do thi di xubng, két tiia bi hoa tan
du CO,: MCOs; + CO; + H,O — M(HCO:;); (tan)
Budre 2: Xac dinh toa d cac diém quan trong (nco: 5 Nycos)
+ Piém bét dau (0; 0)
+ Piém cuc dai cudi giai doan 1 va dau giai doan 2 (nmony; Nmony)
+ Piém cuc dai cudi giai doan 2 va dau giai doan 3 (o + Nxor; Nmomy)
+ Diém cudi (2nmomy: + nxon; 0)

Buwéc 3: Xac dinh ti 1¢ do thi: Hinh dang dé thi: Hinh thang cin

Nyco,

a an

0 n
co,
Buéc 4: Xac dinh yéu cau bai toan
Giai doan I: Ca(OH)2 du, NaOH chua pu: nco, = ni=x;
Giai doan II: Két tia khong thay doi:
Giai doan III: Két tia bi hoa tan: Ncoz =2Nmonp + Nxon- L =2a+b - X;

Néu gia thiét cho n, < nwony, thi xay ra 2 TH ( giai doan I va giai doan II).
2.2. Vi du minh hoa

Vi du 1: Syc tur tir khi CO, dén du vao dung dich X chira m (gam) NaOH va a mol Ca(OH),. Két qua thi nghiém
duoc biéu dién trén d6 thi sau:
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tcaco,
]
a fa+ 1,2 2,8 Hego,
Gi4 tri ctia m va a lan luot la:
A.48val,2. B.36val,2. C.48va 0,8. D.36va 0,8
Giai:
Do thi:
N acoy NaOH tC0:  wanco,
1.2 mal
a
(1)
D any
a a
0 145" By
a fa+1,2) 2.8 pog

Céc phuong trinh phan tng xay ra (gii thich trén db thi):
Giai doan (I) CO, + Ca(OH), — CaCOs;l + H,O
— D thi di 1én, chi tao két tua, két tua tang dan theo su tang dan s6 mol CO2
Giai doan (IT)
CO, + 2NaOH — Na,COs; + H,O
du CO,: Na,CO; + CO,+ H,0 — 2NaHCO:s
phuong trinh chung:
CO, + NaOH — NaHCO:s
— két tia khong ddi - doan nam ngang)
Giai doan (IIT) du CO, hoa tan két tiia theo ptpu:
CaCO; + CO; + H,O — Ca(HCO:s), (tan)
— D0 thi di xudng, két tua bi hoa tan
Theo dd thi doan (I0): S6 mol CO, = $6 mol NaOH = 1,2 mol = m =40x1,2 = 48 gam
Theo d6 thi, trén truc hoanh:
S6 mol CO2 tai diém két tua bi hoa tan hoan toan=a+ 1,2 +a=2.8
= a=0,8 mol

Vi du 2: Suc tr tur khi CO, dén du vao dung dich X chira a mol NaOH va b mol Ba(OH),). Két qua thi nghiém
duoc biéu dién trén do thi sau:

Nhém Thay: Nguyén Quoc Diing — Tel & Zalo: 0904.599.481 Page 10



Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

Hpacos

1.4 HCD2
Tiléb:ala
A.5: 1. B.5:4. C.5:2. D.5:3
Giai:

S6 mol CO, (max) = s6 mol OH (trong dung dich) = 1,4 mol =a + 2b
Thay b =0,5 mol = a = 0,4 mol
b:a=0,5:04=5:4
2.3. Bai tap giai chi tiét
Cau 1. Suc tir tir khi CO, vao dung dich hdn hgp gom KOH va Ca(OH),, ta ¢6 két qua thi nghiém dugc biéu dién

trén dd thi sau (sé liéu cac chéat tinh theo don vi mol):

Naro,

0,15 0,35 040 Moo,
Giatricuax la

A. 0,10. B. 0,12. C.0,11. D. 0,13.

Giai:

Poc trén d6 thi = x = 0,50 - 0,40 = 0,10 mol

y45°

0,15
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Cu 2. Cho tir tir khi CO, vao dung dich hdn hop KOH va Ba(OH),. Két qua thi nghiém duoc biéu dién trén do thi
sau (s0 li€u cac chat tinh theo don vi mol):

t N Raco,

oo,
Giatricuaxla:
A. 3,25, B. 2,50. B. 3,00. D. 2,75
Giai:
Dua vao giai doan 1 cta dd thi ta c6: 0,5=0,4a = a= 1,25 mol
[ T RaCOy
T -
=1
0,51 o o o e i ;
L] 0’5 {a]
o LA ; ; 45 ¢
04da a=1,.25 2a s 375 nC02

S6 mol CO, (t6i thiéu dé két tna tan hoan toan) =3a=3%1,25=3,75=x+0,5 = x =3,75- 0,5 = 3,25 mol.

Cau 3. Cho tir tir khi CO, vao dung dich hdn hop KOH va Ba(OH),. Két qua thi nghiém duoc biéu dién trén do thi
sau (s0 li€u cac chat tinh theo don vi mol):

K Fela

0,30 035 n002

Gia tri cua x la:
A. 0,12 mol. B. 0,11 mol. C. 0,13 mol. D. 0,10 mol

Giai: Kéo dai nhanh phai cua db thi cat truc hoanh, ta duoc dang co ban
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T paco,
(11}

s (11D
PR

0,10
-
030 0,35 045 fgg,

Tam giac vuong can: x = 0,45 - 0,35 = 0,10 mol

Céu 4. Cho tur tir x mol khi CO, vao 500 gam dung dich hdn hop KOH va Ba(OH),. Két qua thi nghiém dugc biéu
dién trén d6 thi sau:

08 - - — - — —

1.8 % Doy
Tdng ndng d6 phan tram khéi lugng ciia cc chit tan trong dung dich sau phan ung 1a
A. 51,08%. B. 42,17%. C. 45,11%. D. 55,45%.
Giai:
Khi nco, = x (giai doan 3- két tua bj hoa tan 1 phan), dung dich sau phan tng gdbm: KHCOs, Ba(HCO:s),

Kéo dai nhanh phai cua dd thi cét truc hoanh, ta dugc dang co ban

. +CO
N BaCOs KOH L KHCD:
0.8 1,0 tal
| (L)
|
@) |
108
0,21 — - :
o 45 |
08

- S6 mol Ba(OH), ban dau = 0,8 mol

- S6 mol BaCO; = 0,2 mol = khdi lugng BaCO; = 197.0,2 = 39,4 gam

- BT nguyén t6 Ba: S6 mol Ba(HCOs), = 0,8 - 0,2 = 0,6 mol = khéi luong Ba(HCOs), = 259.0,6 = 155,4 gam
- BT nguyén t6 K: s6 mol KHCO;=n xon= 1,0 mol = khéi lugng KHCO; = 100.1 = 100 gam

-Sd mol CO,= 1,8+ 0,8 —0,2 =24 mol = khbi luong CO, =44.2,4 =105,6 gam

- Téng khdi luong chét tan = 155,4 + 100 = 255,4 gam

- Khéi luong dung dich sau phan tmg = 500 + 105,6 - 39,4 = 566,2 gam
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2554 100

. . . . 5606,2
- Tong nong d) phan tram khoi luong chat tan = =45,11%

Cau 5. Suc khi CO, vao V ml dung dich hon hgp NaOH 0,2M va Ba(OH), 0,1M. D thi biéu dién khdi luong két
tua theo s6 mol CO, phan ing nhu sau:

PO e e

y 0,503 U,:13 nCD;,
Giatricaa Vla
A. 300. B. 250. C. 400. D. 150
Giai:
T Mkt ta

0.03

COy,

Dua vao dd thi ta cé:
0,13=2.0,1.V.10°+0,2.V. 10° - 0,03 -V =400

Cau 6. Dan tir tur 4,928 lit CO, 6 dktc vao binh dung 500 ml dung dich X gém Ca(OH), xM va NaOH yM thu
dugc 20 gam két tia. Mat khac cling dan 8,96 lit CO, dktc vao 500 ml dung dich X trén thi thu dugc 10 gam két
tua. Tinh x, y ?

A.0,2va0,4. B.0,4va0,2. C.0,2va0,2. D. 0,4 va 0,4
Giai :

+ Vi neoz = 0,22 mol thi n; = 0,2 < nco

= Vi neox = 0,22 mol thi két tua da bi hoa tan — d6 thi ¢ giai doan 3

+ Véi ncor = 0,4 mol thi n, = 0,1: két taa lai tiép tuc bi hoa tan — d0 thi ¢ giai doan 3
Nnaon = 0,5y 5 Neaonp= 0,5x

= Nymax = 0,5X; Ncoz khi két tha vira bi hoa tan hoan toan = 2. 0,5x + 0,5y =x + 0,5y;
Do thi :
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

A Do

05x

0.2

0.1 nt'u:

: N -
] 0.5x 022 04 x+05y
Tir db thi:
]'llll =x+0,5v-0.2
0.4=x+05v-0.1 .

Ta co hé:1 ’ ETEIY TR Vo6 nghiém

= Khi tao 20g = mimax
0,5x=0,2=>x=04
0,4=x+0,5y—-0,1 = y=0,2mol
= Dap an B
3. Bai toan dung dich muéi AICI; tac dung véi dung dich NaOH
3.1. Phwong phap giai
Cho tir tir dung dich NaOH vao dung dich chira a mol AICI3 thu duoc két tia
Buérc 1: Xac dinh hinh dang dd thi
Phuong trinh:
+ Giai doan 1: Chi tao két tiia, d6 thi di 1én dén cuc dai (khi s6 mol két tiia = s6 mol AICLs)
AICI; + 3 NaOH — Al(OH); + 3NaCl
+ Giai doan 2: Néu NaOH du tiép tuc xay ra phan tmg hoa tan két tia
Al(OH); + NaOH — NaAlO, + 2H,O
Buéc 2: Xac dinh toa dd cac diém quan trong (Nx.on; Naionys)
+ Diém dau (0; 0)
+ Piém cuc dai: (3naics; Naics)

+ Diém cudi (két tia nho nhit): (3naics; 0)

A

nf"l;II'UH]:

- Hién tuong: Xuét hién két taa tang dan dén cuc dai sau d6 tan dan dén hét

Budc 3: Xac dinh ti 1¢ 6 thi. (1én 3 xudng 1)
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

Budic 4: Xac dinh yéu ciu bai toin
- Nyjcye dai = @ khi d0 nnaon = 3a
-Néu 0 <nJ <a thi c6 2 truong hop ciia naon
THI: n| tao ra chua cuc dai nn.on = 3n|;
TH,: n| dat cuc dai sau do lai tan khi d6 nn.on=4a —n|
* Mudi NaAlO, tac dung véi dung dich HCI
Phuong trinh:
NaAlO, + HCI1 + H,O — Al(OH);
Khi HCI du tiép tuc xay ra phan tng:
Al(OH); + 3 HCl — AICI + 3H,O
- Hién tuong: Xuét hién két tia tang dan dén cuc dai, sau d6 tan cho dén hét
Njewcdai = @ Khi don HCl=a
Néu 0<n | <akhido co 2 truong hop:
TH1: Két tia chua dat cuc dai: n; =n HCI
TH,: Két tta dat cuc dai sau d6 bi HCI hoa tan: n HC1 = 4a — 3n]
3.2. Vi du minh hoa

Vidu 1: Cho 800 ml dung dich KOH x mol/l phan trng v61 500 ml dung dich AL(SO4); 0,4AM dén phan g hoan
toan thu dugc 11,7 gam két tua. Gia tri cia x la:

A. 0,5625 B. 1,8125 C.0,15 D.CaAvaB
Giai:

S6 mol Aly(SO4); =0,2 mol = 1 max = 0,4 mol ; n, = 11,7 : 78 = 0,15 mol
Ta xay dung duogc dd thi

| 50 mol Al(OH),

0.4

0,15 |=mreeeemson

0 . 12 b=7 16

Tir @6 thi =>nKOH = a = 3na0m3 = 0,15. 3 = 0,45 mol
nKOH =b=4.2n apsoss -n=1,6 -0,15=1,45 mol

= x=0,45:0,8 =0,5625 lit hodc x = 1,45 : 0,8 = 1,8125 lit
= Pap an D

Vi du 2: Khi nhé tir tir dén du dung dich NaOH vao dung dich hdn hgp gom a mol HCl va b mol AICIs, két qua thi
nghi¢m duoc bicu dién trén do thi sau:
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

nAloH)3 4
a
0,06
n?\JaOH
s0 mol AI(OH)3
0.4
» 56 mol NaOH
0
Tiléa:bla
A.4:3. B.2:3. i o ] B2 F
( PH khoi A-2014)
Giai:

Giai thich cac qua trinh bién thién trong d0 thi:
Doan 1: Khong xuét hién két tia, do HCI + NaOH — H20
Doan 2: Pi [én, do sy hinh thanh AI(OH);
Poan 3: bi Xuéng, do sy hoa tan két tua AI(OH)3
Tir d thi va cong thirc:
a=nHCI=0,8;
28=4b+a-04—b=0,6
3.3. Bai tap giai chi tiét
Cau 1. Khi nho tir tir dén du dung dich NaOH vao dung dich AICI3, két qua thi nghiém dugc biéu dién trén ¢
thi sau (s6 liéu tinh theo don vi mol)
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

nAloH)3 4

0,06
n.\IaOH
Giatricuaxla
A. 0,412 B. 0,426 C.0415 D. 0,405

Giai:
Ta cO naicis = Numax — X = 3&; NN2OH khi hoa tan hoan toan kittia — 4@ = 0,48 + 0,06 — a = 0,135
x=3.0,135=0,405 — Pap an D

Céau 2. Khi nho tir tir @én du dung dich NaOH vao dung dich AICL,, két qua thi nghiém duoc biéu dién trén

db thi sau (sd liéu tinh theo don vi mol)

34

L

D4 10n),

N o A.0,18 B.0,17C.
> 0,15 D.0,14

0,24 0.64 Giai
n= 0,24:3=4x-0,64 - x=0,18 - Dap an A

Cau 3. I§hi nho tir tir gién du dung dich NaOH vao dung dich chira a mol HCI va b mol AICL, két qua thi nghiém
duogc biéu dién trén d6 thi sau:

A s0 mol AJOH),

04
s¢ mol OH

£

0
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

Tiléa:bla

A.4:3. B.2:1. C.1:1. D.2:3

Giai

Tir @b thi = Khi bat dau co két tia thi HCI da bi trung hoa hét

npca = nNaOH pu v6i HCl = a = 0,8 mol

Khi nNaOH = 2,8 két tia bj hoa tan mot ph?m

ta co: nNaOH = ny¢+ 4naics -ny=a+4b—-0,4=2,8 = b =10,6 mol
=a:b=4:3=>Dipan A

Cau 4. Cho tir tir V ml dung dich NaOH 1M vao 200 ml dung dich gom HCI 0,5M va Aly(SO4); 0,25M. D0 thi
bi€u dién khoi lugng két tia theo V nhu hinh dudi. Gia tri cua a, b twong Gng la:

A. 0,1 va 400. B. 0,05 va 400. C. 0,2 va 400. D. 0,1 va 300
A st mol AOH]),

¥ ml NaOH

»

Vo6 nghiém
Giai:
Taconua =0,1 mol; n Al,(SO4); =0,05 moll11BT nguyén td Al: n,cuc dai=2n AL(SOs); =0,1 mol = a=0,
1 mol
Tir db thi ta ciing co:
Khi két tua cuc dai thi nNaOH =b=nnqg + 6 n Al,(SO4); =0,1 +3.0,1 =0,4 mol
=b=04:1=0,4lit=400 ml
= Pap an A
Céu 5. Hoa tan vira hét m gam Al vao dung dich NaOH duoc dung dich X va 3,36 lit H (dktc). Rot tir tur dén
hét V lit dung dich HC1 0,2 M vao X thi thu dugc 5,46 gam két tia. Gia tri cia m va V lan luot 1a:

A.27gva0,36lit B.2,7gva0951it C.4,05gva0,36 lit D.CaAvaB
Giai:

Na1 = Naatoz = 2/3 np = 0,1 mol

=m=2,7g

=> 36 mol NaAlO, = 0,1 mol = D4 thi cua bai toan:

Nhém Thay: Nguyén Quoc Diing — Tel & Zalo: 0904.599.481 Page 19



Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

A 0 mol Al{OH),

0.1 fo=ne=ne- :
007" frmrpmnnn .

! : s mol H'

! ' -
0 a g1 b 0.4

Tr d0 thi

Khi n HC1 = a (két tia chwa cuc dai) =n HCl=a=n | = 0,07
Khi n HC1 =b (két tiia bi hoa tan mot phan)

=n HCl =4n, max -3 n;, = 0,4 — 3.0,07= 0,19 mol

= V =0,35 hodc 0,95 lit = DPap an D

Cau 6. Rot tur tir dung dich HC1 0,1M vao 200 ml dung dich K[AI(OH)4] 0,2M. Khéi luong két ta thu duoc phu
thudc vao V (ml) dung dich HCI nhu hinh bén dudi. Gia tri ciia a va b lan luot 1a:

A. 200 va 1000. B. 200 va 800. C. 200 va 600. D. 300 va 800
j- '“.unn:-:
T O —— ,
: : Vml HCI
; ' -
0 a b

Ta c6 s6 mol AI(OH); trén d6 thi = 1,56 : 78 = 0,02 mol

Nymax =N K[AI(OH)4] = 0,04 mol

= ny =a=0,02 mol (1)

S6 mol K[AI(OH),] = 0,04 mol = két tua cuc dai = 0,04 mol

Tir d6 thi: ny’* = b = 40 — 30, = 4.0,04 — 3.0,02 = 0,1= ny" = 0,1 mol (2)
Tir (1,2) = a=200 ml va b= 1000 ml

= Pap an A

Céu 7. Cho 200 ml dung dich X g6m NaAlO, 0,1M va Ba(OH), 0,1M tac dung v6i V ml dung dich HC1 2M, thu
duoc 0,78 gam két tia. Tinh V?

Loi gidi:
nos” = 0,04 mol; naio2- = 0,02 mol; nayoms = 0,01 mol

Ta c6 d6 thi:
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Tén Gido Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

J 56 mol Al(OH),

002 tecesmccssmnsenans

0.01 beveeeeamnnns _ ““““““ . s0 mol H*

() ”'“—1- a !_:I_l'hh h 012

Tir dd thi=ny" = a=ney + n|=0,04 + 0,01 = 0,05 mol;

ng" = b két tha bj hoa tan mot phan

Ny =b =noy + 4nmx — 30, = 0,04 + 4.0,02 — 3.0,01 = 0,09 mol

=V =25 ml hodc 45 ml

Cau 8. Khi nho tur tur gié'n du dung dich HCI vao dung dich hén hop gdm x mol Ba(OH), va y mol Ba[AI(OH),]
» [hodc Ba(AlO,)2], két qua thi nghi€ém duoc biéu dien trén do thi sau:

A S5 mol Al(OH),

02

d -
0 0.1 0.3 0,7 S& mol HCl

Gia tri ctia x va y 1an luot 1a:
A.0,05va0,15 B.0,10va0,30 C.0,10va0,15 D.0,05va 0,30
Loi giai:
Tir d6 thi ta thdy: Khi bat dau xuat hién két tia OH" da duoc trung hoa hét boi H* =n OH = 0,1 mol = 2x =0, 1
= x = 0,05 mol
Tir d6 thi =khi két tia tan mot phan
n HC1=0,7=n OH +4n |max —3n |

=
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Tén Giao Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

n |max = (0,7 + 0,6 — 0,1 ):4 =0,3 mol
Béo toan nguyén té Al= y = 0,15 mol
= Dap an A

Cau 9. Khi nho tir tir &én du dung dich NaOH vao dung dich AICI3,két qua thi nghiém dugc biéu dién
trén d6 thj sau (s6 liéu tinh theo don vi mol)

La

oy on),

NaOH

0,42 x

Gia tri cua x 1a A. 0,80 B. 0,84C. 0,86D. 0,82

Giai:

Naici = Mumax = 0,24 mol; - nNaOH max = 4.0,24 = 0,96 mol;
0,42 =3 n,=>n,=0,14 mol

x=0,96-0,14=0,82 =>Dap an D

Phan C: Mt s6 bai tap chon loc

Bai 1: Cho tir tir dung dich chira x mol NaOH vao 300 ml dung dich ZnSO4 1,5M thu duoc 19,8 gam két
tua. Gia tri cua x la:

A. 0,4 mol hoac 1,4 mol. B. 0,4 mol hoac 1,2 mol
C. 0,4 mol hoac 1,6 mol. D. 0,5 mol hoic 1,4 mol
Loi giai:

Ta ¢6: Zn*" = 0,45 mol = két tua cuc dai = 0,45 mol111S6 mol Zn(OH), = 0,2 mol
Ta c6 db thi
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‘- s mol Exll{JHl:

L 3 e — ;
0.2 feeeses
’ ; i s0 mol OH
H i ' -
0 da 0.9 b 1 8

Tir d6 thi = a =2n Zn* = 0,2.2 = 0,4 mol
va 1,8 -b=a = b= 1,4 mol( hinh hgc)
Vay x = 0,4 mol hodc 1,4 mol. = Dap an A

Bai 2: Khi nho tur tur gén du dung dich NaOH vao dung dich g6m a mol HCI va b mol ZnSO.. Két qua thi
nghi¢m duoc bicu dién trén so do sau :

A 56 mol Zn(OH),

\\ 56 mol OH'
. -

04 10 3.0

Vo nghiém Til¢ a: b la:
A.l:2. B.3:2. C.2:3. D.3:4
Loi giai:
Tir d6 thi khi bt dau xuat hién két tha H* duoc trung hoa hét boi OH
= a=0,4 mol (*)
n| max =b mol
Ta c6 d6 thi:

A 556 mol Zn(OH),

h ___________________

X [eee=eessan s mol OH-
= -

0 04 10 04+2b 30 04+4b

Tir dd thi = 2x=1-0,4 = x = 0,3 mol
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Taclingc6:1,0-0,4=0,4+4b—3,0 = b=0,8 mol (**). ( Dua vao hinh hoc)
Tu(*,**)=a:b=1:2.=Dapan A

Bai 3: Nho tir tir dén du KOH vao dung dich hdn hop gém a mol HCI va x mol ZnSO. ta quan sat hién
tuong theo do thi hinh bén (s6 liu tinh theo don vi mol). Gid tri cua x (mol) la:

A.04. B. 0,6. C.0,7. D. 0,65
Loi giai:

A 56 mol Zn(OH),

0 mol OH
-

0 025 045

[ ]
9
Ln

Vo6 nghiém

Tir d6 thi = a = 0,25 mol

D@ thiy : (0,45 — 0,25) = (0,25 + 4x) — 2,45 = x = 0,6 mol
= Pap an B

Bai 4: ’Suc V lit CO; (dktc) vao 200 ml dung dich hdon hop KOH 0,5M va Ba(OH), 0,375M thu duoc 11,82
gam két tua. Gia tri cua V la:

A. 1,344 1it. B. 4,256 1it. C. 8,512 lit. D. 1,344l lit hodc 4,256 lit
Loi giai:

Ta c6 : nBa* = 0,075 mol ; n OH = 0,25 mol ; n BaCO; | = 0,06 mol ;

n BaCO; max = 0,075 mol

0,075
0.06

0 X y 0,2

L

T d6 thi =x = 0,06 mol va 0,25 — y=0,06 = y=0,19 mol
= V = 1,344 lit hoac V = 4,256 lit
= Pap an D
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Bai 5: Suc CO; vao dung dich hdn hop gdm Ca(OH), va KOH ta quan sat hién twrong theo dd thi hinh bén
(s0 li€u tinh theo don vi mol). Gia tri cua x la:

A. 0,12 mol. B. 0,11 mol. C. 0,13 mol. D. 0,10 mol
A 0oy
A
: E ! B
K -------- Arrmmrrr == { -----
[ ] 1 W)
D! c e i)
- -
0 0.15 045 05
Loi giai:

Tur d6 thi suy ra: AD=0,15; AE=CD=BE=0,5-0,45=0,05=x=DE=AD-AE=0,15-0,05=0,1
mol

= Pap an D

Bai 6: Khi syc tir tir dén du CO: vao dung dich ¢6 chira 0,1 mol NaOH; x mol KOH va y mol Ba(OH),, két
qua thi nghiém thu dugc biéu dién trén d6 thi sau:

A ngco:
0,6 ===z
1T Y T /RS : fo0p
: -
0 z 1.6
Giatricuax,y, z lan luot 1a:
A. 0,60; 0,40 va 1,50. B. 0,30; 0,60 va 1,40
C. 0,30; 0,30 va 1,20. D. 0,20; 0,60 va 1,25

Loi giai:

n |max = 0,6 mol = y=0,6

nOH =1,6= 0,1 +x+2y=1,6 = x=0,3 mol
Turdothi= 1,6-2z=02 = z= 1,4 mol

= DPap an B

Bai 7: Cho V(lit) khi CO, hép thu hoan toan boi 200 ml dung dich Ba(OH), 0,5M va NaOH 1,0M. Tinh V
dé két tua thu duoc 1a cuc dai?
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A. 2,24 1it <V < 8,96 lit. B.2,241it<V <5,6 lit
C.2,241it <V <448 lit. D. 2,24 1it<V<6,72 it
Loi giai:

Ta ¢6: n Ba(OH), = 0,1 mol; n NaOH = 0,2 mol = n Ba** = 0,1 mol van OH = 0,4 mol. =n BaCO; max =
0,1 mol

Pé két tia max thi sé mol CO5> > 0,1 mol. Theo gia thiét ta c6 d thi:

A Beacos

oo

0 X y 0.4

Theo so dd = x =0, 1; 04—-y=x=y=0,3
Dé két tiia 1on nhét thi: x < CO, <y hay 0,1 < CO, < 0,3 (mol)
= 2,24 <V <6,72 (lit) = Pap an D

Bai 8: Khi syc tur tur gén du CO; vao dung dich hdn hop gém a mol NaOH va b mol Ca(OH),, két qua thi
nghiém duoc biéu dién trén d6 thi sau:

A ncy00;
05 | !
i fcop
: -
0 1.4
Tiléa:bla:
A.4:5. B.5:4. C.2:3. D.4:3
Loi giai:

n |max = 0,5 mol = b= 0,5 mol
Matkhac:nOH =14=a+2b=a=04mol=a:b=4:5
= Pap an A
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Bai 9: Cho V lit CO2 vao dung dich X chtra 0,12 mol Ba(OH)2 va 0,1 mol NaOH thu duoc két tua theo
bang so6 li¢u sau:

V 1it CO2 & dktc 4,928 lit 5,936 lit

Khéi luong két tua (gam) X gam Y gam

a)Viét cac phuong trinh phan mg xay ra.
b) Tinh gid tri cta x va'y

(P& HSG tp Cao Lianh nim 2022-2023)

Hwéng din gidi:
a. Viét ptpu
b. V& do thi hinh thang véi toa do

+ Diém bét dau (0; 0)

+ Biém cuc dai cuéi giai doan 1 va déiu giai doan 2 (0,12; 0,12)

+ Di@m cuc dai cudi giai doan 2 va dau giai doan 3 (0,22; 0,12)

+ biém cuoi (0,34; 0)
Dua vao db thi ta c6
*Khi Ve, = 4,928 lit:
nCO2 = 0,22 =nBa(OH)2 + n NaOH — vtra hét giai doan II — n! max=0,12— X =23,64¢g

*Khi Veor = 5,936 lit:
nBa(OH)2 + n NaOH = 0,22 <nCO2 = 0,265 < 2nBa(OH)2 + n NaOH = 0,34
— giai doan III: két ta bi tan 1 phan — nCO2 = 2 nBa(OH)2 + n NaOH - nl
0,265=2.0,12+0,1 -nl - nl =0,075 - Y = 14,775¢g
Bai 10: Dan V (lit) khi CO; (dktc) qua dung dich chira 3,7 gam Ca(OH),. Sau phan (g thdy ¢6 4,0 gam ket
tua. Hay tinh thé tich V?
(Pé chon HSG cip tinh Vinh Long nim 2022-2023)

Huéng din gidi:

S B |

_ a3

'1{;-.-:{>H|: T n
4 _ 0,05 mol =>ntiamax= < °"2=0,05 mol

V& db thi chir V ap ngwoc véi cac toa dd
+ Diém bét dau (0;0)
+ Diém cuc dai (0,05; 0,05)
+ Piém két thuc (0,1; 0)
4

Newcow =T nn
100 _ 0,04 mol <n tua max nén c6 2 truong hop xay ra:

Trudng hop 1: Ca(OH), du, chi xay ra phan tng tao tia, do thi giai doan I
Ca(OH), +CO, ~ ' CaCO; + H,0
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feo. =Reco. _ ) 04 mol => V CO, (dkte) = 0,896 lit

Truong hop 2: CO, du, hoa tan mot phan két tua, d6 thi giai doan II

nCO2 = 2nCa(OH)2 - nl = 0,1- 0,04 = 0,06 mol => V CO, (dktc) = 1,344 lit

Bai 11: Hoa tan hoan toan V lit khi CO2 (dktc) vao 500ml dung dich hdn hop gdm: NaOH a M va Ba(OH)2
b M. Quan sat lugng két tua qua do thi sau:

S6 mol két taa
F %

: » S6 mol CO:
0.01 0.06

Giatricuaa: bla
A.20. B.15. C.50. D. 40

Giai:

Giai thich cac qua trinh bién thién trong do thi:

DPoan 1: b1 Ién, do sy hinh thanh BaCO3 (CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 +H20)

Doan 2: Bi ngang, qué trinh: OH- + CO2 -> HCO3 -

Poan 3: Pi xudng, do sy hoa tan két tia BaCO3( BaCO3 +H20 + CO2 -> Ba(HC03)2)

Tir d6 thi va cong thirc:
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Tén Giao Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

+ Xudt hién két tia: n., = g, =0,01—"% L

BaCO ) 2
4 0.5

+ Xuat hién két tua, sau do két tua tan:m, =n__—n,

=0,06+0,01=0,52+20,5b+0=>a =0,1

Bai 12: Nho tir tir dung dich Ba(OH)20,2M vao dng nghiém chira dung dich A12(SO4)3. Do thi biéu dién su
phu thudc khoi lugng két tua theo thé tich dung dich Ba(OH)2 nhu sau:

Khoi luong két tua (gam)
I 3

69,9

Vv Thé tich dung dich Ba(OH), (lit)

Gia tri ciia V gan nhat voi gia tri nao sau day?
A 17 A C.24. D.2.5.
( D& minh hoa cia BGD- 2016)

Giai:

Giai thich cac qua trinh bién thién trong db thi:

Poan 1: bi Ién, do sy hinh thanh BaSO4 va AI(OH)3

Poan 2: i xudng, do su hoa tan két tia AI(OH)3111Doan 3: Pi ngang, do BaSO4 khong tan.
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Tén Giao Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung
* Tir d6 thi ta co: Mp,so, = 69,9 gam = ngq =0,3mol =n,, o, =0,1 mol

Theo cong thire, xuat hién ket tia, sau do két tua tan: n_, _ = 4.*1”_;, ~

= 04V =420,1-0
= V=2lit.

Bai 13: Hoa tan hoan toan m gam hdn hop Na, Na,O, Ba, BaO vao nuéc thu duge 500 ml dung dich X va
3,808 lit khi H, (dktc). Hap thu hét 6,496 lit CO, (dktc) vao dung dich X thu dugc 39,4 gam két tua va dung
dich Y. Cho tir tir dung dich HC1 1M vao dung dich Y, su phu thudc thé tich CO, thoat ra (dktc) va thé tich
dung dich HCI IM dugc biéu dién theo db thi sau:

4Thé tich CO: (mL)

/

x X Thé tich dung dich HC 1M (mL)

Xéc dinh gia tri cia m va ndng d6 mol cac chat tan trong dung dich X
(D& chon HSG cip tinh Tuyén Quang nim 2022-2023)
Dap SO m =31, 6g CM(NQOH) 0,24M ; CM(Ba(OH)Z)_ 0,2M

Bai 14: Hon hop X gom Na, Ba, Na,0O, BaO. Hoa tan hoan toan 5,9 gam X vao 494,13 gam nudc, thu
dugc 0,336 lit khi hidro (dktc) va dung dich Y, trong Y ¢6 5,13 gam Ba(OH).. Hap thu hoan toan 2,24 lit
CO: (dkte) vao Y, thu dugc m gam két tiia va dung dich Z. Tinh gié tri ciia m va nong d6 phéan tram cac
chat tan c6 trong dung dich Z

(D& chon HSG cip tinh Ha Nam niim 2022-2023)

oz — oz oz — oz
Dip 56 C% onco. —D.S?’ﬁ.ﬂ; Cganica, ). =1,031%

Bai 15: Hap thu hét 3,08 gam khi CO, bang dung dich chua hon hop x mol Ca(OH), va y mol NaOH thu
duoc 1 gam két tia va dung dich chi chira 4,98 gam mudi. Tim gia trj cia x va y.

(Dé chon HSG cip thanh phé Ha Noi nim 2022-2023)

Dap s6: x = 0,02 mol: v = 0,04 mol;

Bai 16: Hoa tan hoan toan m gam hdn hgp gom hai kim loai Na va Ca trong nude du, thu duge dung dich X
va thay thoat ra V lit khi H». Dan ttr tir khi CO, vao dung dich X, lugng CO, va két tua dugc the hién theo do
thi nhu sau:

Nhém Thay: Nguyén Quéc Diing — Tel & Zalo: 0904.599.481 Page 30


https://angiang.edu.vn/upload/19228/20180511/5cc4ee6bef06cf871ed16ddd31ae0925screenhunter13_feb__02_12_10_mpti.jpg_width%3D500.jpg

Tén Giao Vién Soan: Pham Thi Thanh Dung

NCal0,
03 RSNy & T

: :
XL | SR A
i F et
o 0.6 X B0,

Viét cac phuong trinh hoa hoc xay ra. Tinh m, V va x.
(D& chon HSG cip tinh Gia Lai nim 2022-2023)
Pdp s6: m = 18,9g; V = 10,08 lit; x = 0,75 mol;

Bai17: Dan tir tir khi CO; vao dung dich chira y mol Ba(OH).. MGéi lién hé giira s6 mol két tiia thu dugc theo
s0 mol CO, dugc bicu dien theo do thi hinh bén. Viét phuong trinh héa hoc xay ra va tinh gia tri cia x, y

0,8 1,2 Reo,
(Pé chon HSG cip tinh Quang Ngii nim 2022-2023)

Pdp s6: x = 0,6 mol; y = 0,7 mol;

Bai 18: Hoa tan hoan toan 14,01 gam hon hop
gém Na, Na,O, Ba va BaO vao nudc thu dugc
3,36 lit khi H, (dktc) va dung dich X. Suc V lit
khi CO, (dktc) vao X, thu duoc 1,97 gam két tia
va dung dich Y. Cho tir tr dung dich HCI 1M
vao Y, su phu thudc thé tich khi CO, (dktc) thoat
ra va thé tich dung dich HCI 1M dugc biéu dién
theo dd thi sau:

GiatrictaVIa A.5376 B. 4,480. C. 5,600. D. 4,256.

(D& chon HSG cip tinh Phi Tho nim 2022-2023)
Pdp sé: D. 4,256
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Bai 19: Hoa tan hoan toan m gam hon hop gdm Mgy, (mol)
K,0 va CaO vao nudc thu duge dd A. Suc tur tur
hét x lit CO, dktc vao dd A. Két tua tao thanh
bién thién theo d6 thi hinh v& bén, biét khi CO,
phan mg vira hét thi ciing 13 luc két tua vira tan
hoan toan. Viét cac PTHH xay ra va tinh giai tri
ciam, X 0

---------

' : Vg, (1it)

i

(D& chon HSG cip tinh Ninh Binh nim 2022-2023)
Pdp sé: 25,3g; 15,68 lit

B?i 20: Hon hop X gém Al, Ca, A14C3 va (;aCQ. Cho 40,3 gam X vao nudc du, chi thu dugc dung dich Y va
hon hop khi Z (C:H,, CHa, Hz). DOt chdy het Z thu duoc 20,16 lit khi CO, (dktc) va 20,7 gam H>O. Nho tur tir
dung dich HCI vao Y, két qua thi nghi€ém duoc biéu dién trén d6 thi sau:

56 mol Al(OH);
A

af - ===

2aF -----------—f-- - - - - -

»
-

0 0,56b 0,68b 56 mol HCI

a. Viét phuong trinh hoa hoc cua cac phan tmg xay ra
b. Tinh gid triciaavab
(D& chon HSG cip tinh Bic Ninh nim 2022-2023)
Pdp sé:a=0,1; b =2,5;
Bai 21: Cho ter tir dung dich KOH vao 100 ml dung S6 mol két tia
dich hon hop gom FeCl; xM va AICl; yM, thu duoc

két tua. P thi biéu dién méi quan hé gitta sé mol két  goaf
tua va s6 mol KOH nhu hinh v€ bén. Tim x, y.

0 0,15  Sémol KOH

(D@ tuyén sinh vao 10 chuyén Héa tinh Yén Bai nim 2023-2024)
Pdpsé:x=0,1;y=103
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	Chuyên Đề 50: GIẢI BÀI TẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ
	Phần A: Lí Thuyết:
	Phương pháp chung: Thường gồm 4 bước sau:
	- Bước 1: Xác định hình dạng đồ thị: dựa vào thứ tự các phương trình phản ứng và sự thay đổi lượng một chất theo các chất khác
	- Bước 2: Xác định tọa độ các điểm quan trọng (thường là các điểm đầu, cực đại, cực tiểu, điểm cuối của đồ thị)
	- Bước 3: Xác định tỉ lệ đồ thị (là tỉ lệ các chất phản ứng, chất sản phẩm)
	- Bước 4: Từ đồ thị và giả thiết xác định yêu cầu của bài toán
	Phần A: Một số dạng bài tập
	1. Bài toán CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch chứa a mol M(OH)2 (Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2)
	1.1. Phương pháp giải.
	Bước 1: Xác định dạng đồ thị
	Phương trình:
	-Giai đoạn 1: Kết tủa tăng dần theo lượng CO2, đồ thị đi lên
	CO2 + M(OH)2 → MCO3 + H2O (1)
	-Giai đoạn 2: Kết tủa bị hòa tan Khi CO2 dư , đồ thị đi xuống
	CO2 + MCO3 + H2O → M(HCO3)2 (2)
	Theo ptpu (1) kết tủa MCO3 tăng (đồ thị đi lên) khi tăng lượng CO2 và số mol kết tủa luôn bằng mol CO2, lượng M(OH)2 có thể dư. Số mol kết tủa cực đại = mol M(OH)2 = a mol
	Theo ptpu (2) kết tủa giảm (đồ thị đi xuống) khi tiếp tục tăng CO2, đến khi mol CO2 = mol kết tủa thì kết tủa bị hòa tan hoàn toàn
	
	- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan dần đến hết
	Bước 2: Xác định tọa độ các điểm quan trọng (mol CO2; mol kết tủa)
	+ Điểm ban đầu (0; 0)
	+ Sau đó đồ thị đi lên đến điểm cực đại, kết tủa lớn nhất (a; a)
	+ Sau đó nếu tiếp tục cho CO2 tác dụng thì kết tủa bị hòa tan, đồ thị đi xuống đến điểm cực tiểu, kết tủa bị hòa tan hoàn toàn (0; 2a)
	Bước 3: Xác định tỉ lệ đồ thị: Chữ V úp ngược, có tính đối xứng ( Đồ thị lên 1 xuống 1)
	Bước 4: Xác định yêu cầu bài toán
	Giai đoạn 1 (đồ thị đang đi lên): 0 < nCO2 < a
	+ chỉ xảy ra phản ứng tạo kết tủa
	+ n CO2 = n MCO3
	Số mol MCO3 cực đại = mol M(OH)2 = mol CO2 pu
	Giai đoạn 2 (đồ thị đang đi xuống) a < nCO2 < 2a
	+ tạo kết tủa và kết tủa bị hòa tan 1 phần
	+ nCO2 = 2a - nMCO3
	Nếu nCO2 > 2a thì kết tủa bị tan hoàn toàn và dung dịch thu được chỉ chứa M(HCO3)2
	Chú ý: Nếu 0 < n↓ < a ⇒ Có 2 giá trị của CO2
	TH1: CO2 thiếu tạo kết tủa chưa cực đại: nCO2 = a
	TH2: CO2 dư tạo kết tủa cực đại sau đó hòa tan kết tủa: nCO2 = 2a – n ↓
	1.2. Ví dụ minh họa:
	Ví dụ 1: Sục từ từ khí CO2 vào 400 gam dung dịch Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	Sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có nồng độ phần trăm khối lượng là
	A. 42,46%. B. 64,51%. C. 50,64%. D. 70,28%
	Giải:
	Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản ban đầu
	
	- Số mol BaCO3 kết tủa = 0,4 mol
	- Tìm số mol Ba(OH)2 ban đầu. Áp dụng, nửa phải của đồ thị:
	Thay số: 0,4= 2- 2,0  = 1,2 mol = số mol BaCO3 max = 1,2 mol
	 khối lượng BaCO3 kết tủa = 197.0,4 = 78,8 gam
	- Số mol Ba(HCO3)2 = 1,2 - 0,4 = 0,8
	 khối lượng chất tan = 259.0,8 = 207,2 gam
	- Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 400 + m- m=400+ 88-78,8 = 409,2 gam
	- Nồng độ phần trăm khối lượng của Ba(HCO3)2 = = 50,64%.
	Ví dụ 2: Sục CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình
	
	Giá trị của x là:
	A. 1,8 mol. B. 2,2 mol. C. 2,0 mol. D. 2,5 mol
	Giải:
	Dựa theo đồ thị xác định được: Khi nCO2 = 1,5 kết tủa đã đạt cực đại và bị hòa tan
	⇒ nCO2 = 1,5 = 2n↓ cực đại – n↓ = 2a – 0,5a = 1,5a
	⇒ a = 1
	Khi nCO2 = x kết tủa đã bị hòa tan hết ⇒ nCO2 = 2n ↓ cực đại = 2a = 2
	⇒ Đáp án C
	Ví dụ 3: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol)
	
	Tỉ lệ a : b là
	A. 2 : 1. B. 5 : 2. C. 8 : 5. D. 3 : 1
	Giải:
	Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = a mol
	Áp dụng biểu thức tính nhanh, nửa phải của đồ thị:
	, thay số:
	Ta có: 2b = 2a - 0,06
	b = 2a - 0,08  a = 0,05 , b = 0,02
	Đáp án B
	1.3. Bài tập giải chi tiết
	Câu 1. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến khi phản ứng kết thúc. Kết quả thí nghiệm được thể hiện trên đồ thị sau:
	
	Giá trị của x trong đồ thị trên là
	A. 0,2. B. 0,3. C. 0,4. D. 0,5
	Giải:
	Kéo dài một nhánh của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản ban đầu
	x = 1,8 - 1,5 = 0,3
	Câu 2. Trong 1 bình kín chứa 0,2 mol Ba(OH)2. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên trong khoảng từ 0,05 mol đến 0,24 mol thu được m gam kết tủa. Giá trị của m biến thiên trong khoảng nào sau đây?
	A. 0 đến 39,4 gam. B. 0 đến 9,85 gam. C. 9,85 đến 39,4 gam. D. 9,85 đến 31,52 gam
	Giải:
	n↓ cực đại = nBa2+ = 0,2 mol; Khi kết tủa hòa tan hết nCO2 = nOH- = 0,4
	Ta có: 0,05 < n↓ cực đại = 0,2 < 0,24 < 0,4
	Ta có đồ thị:
	
	Từ đồ thị: Khi nCO2 = 0,05 mol kết tủa chưa đạt cực đại
	⇒ x =n↓ = nCO2 = 0,05 mol ⇒ m↓ = 9,85g
	Khi nCO2 = 0,24 kết tủa đạt cực đại và hòa tan một phần
	⇒ y = n↓ = 2n↓ cực đại – nCO2 = 0,4 – 0,24 = 0,16mol ⇒ m↓ = 39,4g
	Vậy kết tủa phải biến thiên trong khoảng 9,85 gam đến cực đại là 39,4 gam
	⇒ Đáp án C
	Câu 3. Cho 5,6 lít hỗn hợp X gồm N2 và CO2 (đktc) đi chậm qua dung dịch Ca(OH)2 để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (các số liệu tính bằng mol).
	
	Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với hiđro gần giá trị nào nhất sau đây ?
	A. 16. B. 18. C. 19. D. 20
	Giải:
	Số mol Ca(OH)2 = số mol CaCO3 max = 0,1 mol. Áp dụng biểu thức tính nhanh:
	Nửa trái của đồ thị: . Nửa phải của đồ thị:
	Thay số: 0,05 = a ; 0,05 = 2.0,1 - b  b = 0,15
	Trường hợp 1: CO2 0,05 mol, N2 0,20 mol  , = 15,6 (gần 16  0,4 đơn vị, loại)
	Trường hợp 2: CO2 0,15 mol, N2 0,10 mol.  = 37,6, = 18,8 (gần 19  0,2 đơn vị, chọn)
	Câu 4. Sục từ từ 0,6 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu được 2x mol kết tủa. Mặt khác khi sục 0,8 mol CO2 cũng vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thì thu được x mol kết tủa. Giá trị của V, x lần lượt là:
	A. V = 1,0 lít; x = 0,2 mol. B. V = 1,2 lít; x = 0,3 mol
	C. V = 1,5 lít; x = 0,5 mol. D. V = 1,0 lít; x = 0,4 mol
	Giải:
	Dễ thấy số mol CO2 tăng từ 0,6 → 0,8 thì lượng kết tủa giảm ⇒ ứng với 0,8 mol CO2 sẽ có pư hòa tan kết tủa
	nkết tủa cực đại = nBa2+ = 0,5V
	TH1: Với nCO2 = 0,6 mol kết tủa chưa bị hòa tan. Đồ thị như sau:
	
	Từ đồ thị suy ra:
	Khi nCO2 = 0,6 mol ⇒ nCO2 = n↓ ⇒ 2x = 0,6 ⇒ x = 0,3
	Khi nCO2 = 0,8 kết tủa đã bị hòa tan một phần:
	nCO2 = 2. 0,5V – 2x ⇒ x = V – 0,8
	⇒ V = 1,1 lít (loại không có đáp án)
	TH2: nCO2 = 0,6 mol kết tủa đã hòa tan. Đồ thị như sau:
	
	Từ đồ thị: ⇒
	⇒ V = 1,0 và x = 0,2 ⇒ Đáp án A
	Câu 5. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm được thể hiện trên đồ thị sau:
	
	Giá trị của a và x trong đồ thị trên lần lượt là
	A. 2 và 4. B. 1,8 và 3,6. C. 1,6 và 3,2. D. 1,7 và 3,4
	Giải:
	Cách 1:
	
	Tam giác cân, cạnh đáy bằng: x = 2a (1)
	(Số mol CO2 max = số mol OH = 2số mol Ba(OH)2)
	Hai tam giác vuông cân hai cạnh góc vuông bằng a, góc bằng 45o
	Tam giác vuông cân nhỏ đồng dạng, cạnh góc vuông bằng: 0,5a = x - 3. (2)
	Từ pt (1) và (2)  a = 2 ; x = 4
	Cách 2: Số mol BaCO3 max = số mol Ba(OH)2 = a mol. Áp dụng, nửa phải của đồ thị:
	. Thay số: 0,5a = 2a - 3  a = 2 , x = 2a = 4
	Câu 6. Dung dịch X chứa a mol Ca(OH)2. Cho dung dịch X hấp thụ 0,06 mol CO2 được 2b mol kết tủa, nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b mol kết tủa. Giá trị a và b lần lượt là
	A. 0,08 và 0,04. B. 0,05 và 0,02. C. 0,08 và 0,05. D. 0,06 và 0,02
	Giải:
	
	 Nếu 0,06 và 0,08 mol CO2 cùng nằm ở phía nửa phải của đồ thị.
	Áp dụng:
	2b = 2a - 0,06
	b = 2a - 0,08  a = 0,05 mol, b = 0,02 mol
	 Nếu 0,06 mol CO2 nằm ở nửa phía trái đồ thị, thì 0,08 mol CO2 nằm ở nửa phía phải đồ thị, dựa vào đồ thị ta có: 0,06 = 2b; 0,08 = 2a – b;
	 a = 0,055; b = 0,03. (không có đáp án  loại)
	Câu 7. Sục từ từ khí CO2 vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,5M, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị hình bên. Giá trị của V là:
	A. 0,1. B. 0,05.
	C. 0,2. D. 0,15
	Giải:
	TH1: Nếu b mol CO2 nằm ở nửa trái và 2b mol CO2 nằm ở nửa phải của đồ thị, ta có
	 b = 0,06 mol
	, thay 2b = 0,12
	0,08 = - 0,12  = 0,1 mol, V = (0,1 : 0,5) = 0,2 lít
	TH2: Nếu b và 2b mol CO2 đều nằm phải phải đồ thị. ta có:
	0,06 = - b = 0,06 + b (*)
	0,08 = - 2b = 0,06 + 2b (**),
	loại !
	2. Bài toán CO2 (SO2) tác dụng với dung dịch chứa a mol M(OH)2 và b mol XOH
	2.1. Phương pháp giải.
	Bước 1: Xác định hình dạng đồ thị
	Các phương trình phản ứng xảy ra:
	- Giai đoạn I: Đồ thị đi lên, chỉ tạo kết tủa, kết tủa tăng dần theo sự tăng dần số mol CO2
	CO2 + M(OH)2  BaCO3 + H2O
	- Giai đoạn II: Đồ thị nằm ngang, Kết tủa không đổi
	CO2 + 2XOH  X2CO3 + H2O
	dư CO2: X2CO3 + CO2 + H2O  2XHCO3
	phương trình chung:
	CO2 + XOH  XHCO3
	- Giai đoạn III: Đồ thị đi xuống, kết tủa bị hòa tan
	dư CO2: MCO3 + CO2 + H2O  M(HCO3)2 (tan)
	Bước 2: Xác định tọa độ các điểm quan trọng (nCO2 ; nMCO3)
	+ Điểm bắt đầu (0; 0)
	+ Điểm cực đại cuối giai đoạn 1 và đầu giai đoạn 2 (nM(OH)2; nM(OH)2)
	+ Điểm cực đại cuối giai đoạn 2 và đầu giai đoạn 3 (nM(OH)2 + nXOH; nM(OH)2)
	+ Điểm cuối (2nM(OH)2 + nXOH; 0)
	Bước 3: Xác định tỉ lệ đồ thị: Hình dạng đồ thị: Hình thang cân
	Bước 4: Xác định yêu cầu bài toán
	Giai đoạn I: Ca(OH)2 dư, NaOH chưa pu: nCO2 = n = x;
	Giai đoạn II: Kết tủa không thay đổi:
	Giai đoạn III: Kết tủa bị hòa tan: nCO2 =2nM(OH)2 + nXOH - n = 2a + b - x;
	Nếu giả thiết cho n < nM(OH)2 thì xảy ra 2 TH ( giai đoạn I và giai đoạn II).
	2.2. Ví dụ minh họa
	Ví dụ 1: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa m (gam) NaOH và a mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	Giá trị của m và a lần lượt là:
	A. 48 và 1,2. B. 36 và 1,2. C. 48 và 0,8. D. 36 và 0,8
	Giải:
	Đồ thị:
	
	Các phương trình phản ứng xảy ra (giải thích trên đồ thị):
	Giai đoạn (I) CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
	 Đồ thị đi lên, chỉ tạo kết tủa, kết tủa tăng dần theo sự tăng dần số mol CO2
	Giai đoạn (II)
	CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O
	dư CO2: Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3
	phương trình chung:
	CO2 + NaOH  NaHCO3
	 kết tủa không đổi - đoạn nằm ngang)
	Giai đoạn (III) dư CO2 hòa tan kết tủa theo ptpu:
	CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 (tan)
	 Đồ thị đi xuống, kết tủa bị hòa tan
	Theo đồ thị đoạn (II): Số mol CO2 = số mol NaOH = 1,2 mol  m = 401,2 = 48 gam
	Theo đồ thị, trên trục hoành:
	Số mol CO2 tại điểm kết tủa bị hòa tan hoàn toàn = a + 1,2 + a = 2,8
	 a = 0,8 mol
	Ví dụ 2: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Ba(OH)2). Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	Tỉ lệ b : a là
	A. 5 : 1. B. 5 : 4. C. 5 : 2. D. 5 : 3
	Giải:
	Số mol CO2 (max) = số mol OH (trong dung dịch) = 1,4 mol = a + 2b
	Thay b = 0,5 mol  a = 0,4 mol
	b : a = 0,5 : 0,4 = 5 : 4
	2.3. Bài tập giải chi tiết
	Câu 1. Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm KOH và Ca(OH)2, ta có kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
	
	Giá trị của x là
	A. 0,10. B. 0,12. C. 0,11. D. 0,13.
	Giải:
	Đọc trên đồ thị  x = 0,50 - 0,40 = 0,10 mol
	
	Câu 2. Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
	
	Giá trị của x là :
	A. 3,25. B. 2,50. B. 3,00. D. 2,75
	Giải:
	Dựa vào giai đoạn 1 của đồ thị ta có: 0,5 = 0,4a  a = 1,25 mol
	
	Số mol CO2 (tối thiểu để kết tủa tan hoàn toàn) = 3a = 31,25 = 3,75 = x + 0,5  x = 3,75 - 0,5 = 3,25 mol.
	Câu 3. Cho từ từ khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):
	
	Giá trị của x là:
	A. 0,12 mol. B. 0,11 mol. C. 0,13 mol. D. 0,10 mol
	Giải: Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản
	
	Tam giác vuông cân: x = 0,45 - 0,35 = 0,10 mol
	Câu 4. Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là
	A. 51,08%. B. 42,17%. C. 45,11%. D. 55,45%.
	Giải:
	Khi nCO2 = x (giai đoạn 3- kết tủa bị hòa tan 1 phần), dung dịch sau phản ứng gồm: KHCO3, Ba(HCO3)2
	Kéo dài nhánh phải của đồ thị cắt trục hoành, ta được dạng cơ bản
	
	- Số mol Ba(OH)2 ban đầu = 0,8 mol
	- Số mol BaCO3 = 0,2 mol  khối lượng BaCO3 = 197.0,2 = 39,4 gam
	- BT nguyên tố Ba: Số mol Ba(HCO3)2 = 0,8 - 0,2 = 0,6 mol  khối lượng Ba(HCO3)2 = 259.0,6 = 155,4 gam
	- BT nguyên tố K: số mol KHCO3 = n KOH = 1,0 mol  khối lượng KHCO3 = 100.1 = 100 gam
	- Số mol CO2 = 1,8 + 0,8 – 0,2 = 2,4 mol  khối lượng CO2 = 44.2,4 = 105,6 gam
	- Tổng khối lượng chất tan = 155,4 + 100 = 255,4 gam
	- Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 500 + 105,6 - 39,4 = 566,2 gam
	- Tổng nồng độ phần trăm khối lượng chất tan = = 45,11%
	Câu 5. Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng như sau:
	
	
	Giá trị của V là
	A. 300. B. 250. C. 400. D. 150
	Giải:
	
	Dựa vào đồ thị ta có:
	0,13 = 2. 0,1.V.10-3 + 0,2.V. 10-3 – 0,03 V = 400
	Câu 6. Dẫn từ từ 4,928 lít CO2 ở đktc vào bình đựng 500 ml dung dịch X gồm Ca(OH)2 xM và NaOH yM thu được 20 gam kết tủa. Mặt khác cũng dẫn 8,96 lít CO2 đktc vào 500 ml dung dịch X trên thì thu được 10 gam kết tủa. Tính x, y ?
	A. 0,2 và 0,4. B. 0,4 và 0,2. C. 0,2 và 0,2. D. 0,4 và 0,4
	Giải :
	+ Với nCO2 = 0,22 mol thì n↓ = 0,2 < nCO2
	⇒ Với nCO2 = 0,22 mol thì kết tủa đã bị hoà tan  đồ thị ở giai đoạn 3
	+ Với nCO2 = 0,4 mol thì n↓ = 0,1: kết tủa lại tiếp tục bị hòa tan  đồ thị ở giai đoạn 3
	nNaOH = 0,5y ; nCa(OH)2= 0,5x
	⇒ n↓max = 0,5x; nCO2 khi kết tủa vừa bị hòa tan hoàn toàn = 2. 0,5x + 0,5y = x + 0,5y;
	Đồ thị :
	
	Từ đồ thị:
	Ta có hệ: Vô nghiệm
	⇒ Khi tạo 20g = mmax
	0,5x = 0,2 ⇒ x = 0,4
	0,4 = x + 0,5y – 0,1 ⇒ y = 0,2 mol
	⇒ Đáp án B
	3. Bài toán dung dịch muối AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH
	3.1. Phương pháp giải
	Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3 thu được kết tủa
	Bước 1: Xác định hình dạng đồ thị
	Phương trình:
	+ Giai đoạn 1: Chỉ tạo kết tủa, đồ thị đi lên đến cực đại (khi số mol kết tủa = số mol AlCl3)
	AlCl3 + 3 NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
	+ Giai đoạn 2: Nếu NaOH dư tiếp tục xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa
	Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
	Bước 2: Xác định tọa độ các điểm quan trọng (nNaOH; nAl(OH)3)
	+ Điểm đầu (0; 0)
	+ Điểm cực đại: (3nAlCl3; nAlCl3)
	+ Điểm cuối (kết tủa nhỏ nhất): (3nAlCl3; 0)
	
	- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại sau đó tan dần đến hết
	Bước 3: Xác định tỉ lệ đồ thị. (lên 3 xuống 1)
	Bước 4: Xác định yêu cầu bài toán
	- n↓cực đại = a khi đó nNaOH = 3a
	- Nếu 0 < n↓ < a thì có 2 trường hợp của NaOH
	TH1: n↓ tạo ra chưa cực đại nNaOH = 3n↓;
	TH2: n↓ đạt cực đại sau đó lại tan khi đó nNaOH= 4a – n↓
	* Muối NaAlO2 tác dụng với dung dịch HCl
	Phương trình:
	NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3
	Khi HCl dư tiếp tục xảy ra phản ứng:
	Al(OH)3 + 3 HCl  → AlCl + 3H2O
	- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan cho đến hết
	n↓cực đại = a khi đó n HCl = a
	Nếu 0 < n ↓ < a khi đó có 2 trường hợp:
	TH1: Kết tủa chưa đạt cực đại: n↓ = n HCl
	TH2: Kết tủa đạt cực đại sau đó bị HCl hòa tan: n HCl = 4a – 3n↓
	3.2. Ví dụ minh họa
	Ví dụ 1: Cho 800 ml dung dịch KOH x mol/l phản ứng với 500 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,4M đến phản ứng hoàn toàn thu được 11,7 gam kết tủa. Gía trị của x là:
	A. 0,5625 B. 1,8125 C. 0,15 D. Cả A và B
	Giải:
	Số mol Al2(SO4)3  = 0,2 mol ⇒ n↓ max = 0,4 mol ; n↓ = 11,7 : 78 = 0,15 mol
	Ta xây dựng được đồ thị
	 
	Từ đồ thị ⇒nKOH = a = 3nAl(OH)3 = 0,15. 3 = 0,45 mol
	nKOH = b = 4.2 n Al2(SO4)3  - n↓=1,6 – 0,15 =1,45 mol
	⇒ x = 0,45 : 0,8 = 0,5625 lít hoặc x = 1,45 : 0,8 = 1,8125 lít
	⇒ Đáp án D
	Ví dụ 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	
	Giải:
	Giải thích các quá trình biến thiên trong đồ thị:
	Đoạn 1: Không xuất hiện kết tủa, do HCl + NaOH  H2O
	Đoạn 2: Đi lên, do sự hình thành Al(OH)3
	Đoạn 3: Đi xuống, do sự hòa tan kết tủa Al(OH)3
	Từ đồ thị và công thức:
	a= nHCl = 0,8;
	2,8 = 4b + a – 0,4  b = 0,6
	3.3. Bài tập giải chi tiết
	Câu 1. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol)
	
	Giá trị của x là
	A. 0,412 B. 0,426 C. 0,415 D. 0,405
	Giải:
	Ta có nAlCl3 = nmax  x = 3a; nNaOH khi hòa tan hoàn toàn kết tủa = 4a = 0,48 + 0,06  a = 0,135
	x = 3. 0,135 = 0,405  Đáp án D
	Câu 2. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên
	đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol)
	Giá trị của x là
	A. 0,18 B. 0,17 C. 0,15 D. 0,14
	Giải
	n= 0,24 : 3 = 4x – 0,64  x = 0,18  Đáp án A
	Câu 3. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	 
	Tỉ lệ a : b là
	A. 4 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. 2 : 3
	Giải
	Từ đồ thị ⇒ Khi bắt đầu có kết tủa thì HCl đã bị trung hòa hết
	nHCl = nNaOH pu với HCl = a = 0,8 mol
	Khi nNaOH = 2,8 kết tủa bị hòa tan một phần
	ta có: nNaOH = nHCl + 4nAlCl3 - n↓ = a + 4b – 0,4 = 2,8 ⇒ b = 0,6 mol
	⇒a : b = 4 : 3 ⇒ Đáp án A
	Câu 4. Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch gồm HCl 0,5M và Al2(SO4)3 0,25M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo V như hình dưới. Giá trị của a, b tương ứng là:
	A. 0,1 và 400. B. 0,05 và 400. C. 0,2 và 400. D. 0,1 và 300
	 Vô nghiệm
	Giải:
	Ta có n HCl  = 0,1 mol; n Al2(SO4)3  = 0,05 mol111BT nguyên tố Al: n↓ cực đại = 2 n Al2(SO4)3  = 0,1 mol ⇒ a = 0,1 mol
	Từ đồ thì ta cũng có:
	Khi kết tủa cực đại thì nNaOH = b= n HCl  + 6 n Al2(SO4)3   = 0,1 + 3.0,1 = 0,4 mol
	⇒ b = 0,4 : 1 = 0,4 lít = 400 ml
	⇒ Đáp án A
	Câu 5.  Hoà tan vừa hết m gam Al vào dung dịch NaOH được dung dịch X và 3,36 lít H2 (đktc). Rót từ từ đến hết V lít dung dịch HCl 0,2 M vào X thì thu được 5,46 gam kết tủa. Gía trị của m và V lần lượt là:
	A. 2,7g và 0,36 lít B. 2,7 g và 0,95 lít C. 4,05g và 0,36 lít D. Cả A và B
	Giải:
	nAl = nNaAlO2 = 2/3 nH2 = 0,1 mol
	⇒m = 2,7g
	=> số mol NaAlO2 = 0,1 mol ⇒ Đồ thị của bài toán:
	 
	Từ đồ thị
	Khi n HCl = a (kết tủa chưa cực đại) ⇒n HCl = a = n ↓ = 0,07
	Khi n HCl =b (kết tủa bị hòa tan một phần)
	⇒n HCl = 4n↓ max -3 n↓ = 0,4 – 3.0,07= 0,19 mol
	⇒ V = 0,35 hoặc 0,95 lít ⇒ Đáp án D
	Câu 6.  Rót từ từ dung dịch HCl 0,1M vào 200 ml dung dịch K[Al(OH)4] 0,2M. Khối lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào V (ml) dung dịch HCl như hình bên dưới. Giá trị của a và b lần lượt là:
	A. 200 và 1000. B. 200 và 800. C. 200 và 600. D. 300 và 800 
	Ta có số mol Al(OH)3 trên đồ thị = 1,56 : 78 = 0,02 mol
	n↓max  =n K[Al(OH)4] = 0,04 mol
	⇒ nH+ = a = 0,02 mol (1)
	Số mol K[Al(OH)4] = 0,04 mol ⇒ kết tủa cực đại = 0,04 mol
	Từ đồ thị: nH+ = b = 4n↓max – 3n↓ = 4.0,04 – 3.0,02 = 0,1⇒ nH+ = 0,1 mol (2)
	Từ (1, 2) ⇒ a = 200 ml và b = 1000 ml
	⇒ Đáp án A 
	Câu 7.  Cho 200 ml dung dịch X gồm NaAlO2 0,1M và Ba(OH)2 0,1M tác dụng với V ml dung dịch HCl 2M, thu được 0,78 gam kết tủa. Tính V?
	Lời giải:
	nOH- = 0,04 mol; nAlO2- = 0,02 mol; nAl(OH)3 = 0,01 mol
	Ta có đồ thị:
	 
	Từ đồ thị⇒nH+ = a = nOH- + n↓= 0,04 + 0,01 = 0,05 mol;
	nH+ = b kết tủa bị hòa tan một phần
	nH+ = b = nOH- + 4n↓max – 3n↓ = 0,04 + 4.0,02 – 3.0,01 = 0,09 mol
	⇒V = 25 ml hoặc 45 ml
	Câu 8.  Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 và y mol Ba[Al(OH)4]2 [hoặc Ba(AlO2)2], kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	 
	Giá trị của x và y lần lượt là:
	A. 0,05 và 0,15 B. 0,10 và 0,30 C. 0,10 và 0,15 D. 0,05 và 0,30
	Lời giải:
	Từ đồ thị ta thấy: Khi bắt đầu xuất hiện kết tủa OH- đã được trung hòa hết bởi H+ ⇒n OH- = 0,1 mol ⇒ 2x = 0,1 ⇒ x = 0,05 mol
	Từ đồ thị ⇒khi kết tủa tan một phần
	n HCl = 0,7 = n OH- + 4n ↓max – 3n ↓
	⇒
	n ↓max = (0,7 + 0,6 – 0,1 ):4 = 0,3 mol
	Bảo toàn nguyên tố Al⇒ y = 0,15 mol
	⇒ Đáp án A
	Câu 9. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3,kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu tính theo đơn vị mol)
	Giá trị của x là A. 0,80 B. 0,84 C. 0,86 D. 0,82
	Giải:
	nAlCl3 = nmax = 0,24 mol;  nNaOH max = 4.0,24 = 0,96 mol;
	0,42 = 3 n => n = 0,14 mol
	x = 0,96 – 0,14 = 0,82 => Đáp án D
	Phần C: Một số bài tập chọn lọc
	Bài 1: Cho từ từ dung dịch chứa x mol NaOH vào 300 ml dung dịch ZnSO4 1,5M thu được 19,8 gam kết tủa. Giá trị của x là:
	A. 0,4 mol hoặc 1,4 mol. B. 0,4 mol hoặc 1,2 mol
	C. 0,4 mol hoặc 1,6 mol. D. 0,5 mol hoặc 1,4 mol
	Lời giải:
	Ta có: Zn2+ = 0,45 mol ⇒ kết tủa cực đại = 0,45 mol111Số mol Zn(OH)2 = 0,2 mol
	Ta có đồ thị
	 
	Từ đồ thị ⇒ a = 2n Zn2+ = 0,2.2 = 0,4 mol
	và 1,8 - b = a ⇒ b = 1,4 mol( hình học)
	Vậy x = 0,4 mol hoặc 1,4 mol. ⇒ Đáp án A
	Bài 2: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch gồm a mol HCl và b mol ZnSO4. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên sơ đồ sau :
	 Vô nghiệm Tỉ lệ a : b là:
	A. 1 : 2. B. 3 : 2. C. 2 : 3. D. 3 : 4
	Lời giải:
	Từ đồ thị khi bắt đầu xuất hiện kết tủa H+ được trung hòa hết bởi OH-
	⇒ a = 0,4 mol (*)
	n↓ max = b mol
	Ta có đồ thị:
	 
	Từ đồ thị ⇒ 2x = 1 – 0,4 ⇒ x = 0,3 mol
	Ta cũng có : 1,0 – 0,4 = 0,4 + 4b – 3,0 ⇒ b = 0,8 mol (**). ( Dựa vào hình học)
	Từ (*, **) ⇒ a : b = 1 : 2. ⇒ Đáp án A
	Bài 3: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x (mol) là:
	A. 0,4. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,65
	Lời giải:
	
	Vô nghiệm
	Từ đồ thị ⇒ a = 0,25 mol
	Dễ thấy : (0,45 – 0,25) = (0,25 + 4x) – 2,45 ⇒ x = 0,6 mol
	⇒ Đáp án B
	Bài 4: Sục V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,5M và Ba(OH)2 0,375M thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của V là:
	A. 1,344 lít. B. 4,256 lít. C. 8,512 lít. D. 1,344l lít hoặc 4,256 lít
	Lời giải:
	Ta có : n Ba2+ = 0,075 mol ; n OH- = 0,25 mol ; n BaCO3 ↓ = 0,06 mol ;
	n BaCO3 max = 0,075 mol
	 
	Từ đồ thị ⇒x = 0,06 mol và 0,25 – y = 0,06 ⇒ y = 0,19 mol
	⇒ V = 1,344 lít hoặc V = 4,256 lít
	⇒ Đáp án D
	Bài 5: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là:
	A. 0,12 mol. B. 0,11 mol. C. 0,13 mol. D. 0,10 mol
	 
	Lời giải:
	Từ đồ thì suy ra: AD = 0,15; AE = CD = BE = 0,5 – 0,45 = 0,05 ⇒x = DE = AD – AE = 0,15 – 0,05 = 0,1 mol
	⇒ Đáp án D
	Bài 6: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH; x mol KOH và y mol Ba(OH)2, kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:
	 
	Giá trị của x, y, z lần lượt là:
	A. 0,60; 0,40 và 1,50. B. 0,30; 0,60 và 1,40
	C. 0,30; 0,30 và 1,20. D. 0,20; 0,60 và 1,25
	Lời giải:
	n ↓max = 0,6 mol ⇒ y = 0,6
	n OH- = 1,6⇒ 0,1 + x + 2y = 1,6 ⇒ x = 0,3 mol
	Từ đồ thị ⇒ 1,6 – z = 0,2 ⇒ z = 1,4 mol
	⇒ Đáp án B
	Bài 7: Cho V(lít) khí CO2 hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M và NaOH 1,0M. Tính V để kết tủa thu được là cực đại?
	A. 2,24 lít ≤ V ≤ 8,96 lít. B. 2,24 lít ≤ V ≤ 5,6 lít
	C. 2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít. D. 2,24 lít ≤ V≤ 6,72 lít
	Lời giải:
	Ta có: n Ba(OH)2 = 0,1 mol; n NaOH = 0,2 mol ⇒ n Ba2+ = 0,1 mol và n OH- = 0,4 mol. ⇒n BaCO3 max = 0,1 mol
	Để kết tủa max thì số mol CO32- ≥ 0,1 mol. Theo giả thiết ta có đồ thị:
	 
	Theo sơ đồ ⇒ x = 0,1; 0,4 – y = x ⇒ y = 0,3
	Để kết tủa lớn nhất thì: x ≤ CO2 ≤ y hay 0,1 ≤ CO2 ≤ 0,3 (mol)
	⇒ 2,24 ≤ V ≤ 6,72 (lít) ⇒ Đáp án D
	Bài 8: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	 
	Tỉ lệ a : b là:
	A. 4 : 5. B. 5 : 4. C. 2 : 3. D. 4 : 3
	Lời giải:
	n ↓max = 0,5 mol ⇒ b = 0,5 mol
	Mặt khác : n OH- = 1,4 = a + 2b ⇒ a = 0,4 mol ⇒ a : b = 4 : 5
	⇒ Đáp án A
	Bài 9: Cho V lít CO2 vào dung dịch X chứa 0,12 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH thu được kết tủa theo bảng số liệu sau:
	V lít CO2 ở đktc
	4,928 lít
	5,936 lít
	Khối lượng kết tủa (gam)
	X gam
	Y gam
	a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính giá trị của x và y
	(Đề HSG tp Cao Lãnh năm 2022-2023)
	Hướng dẫn giải:
	a. Viết ptpu
	b. Vẽ đồ thị hình thang với tọa độ
	+ Điểm bắt đầu (0; 0)
	+ Điểm cực đại cuối giai đoạn 1 và đầu giai đoạn 2 (0,12; 0,12)
	+ Điểm cực đại cuối giai đoạn 2 và đầu giai đoạn 3 (0,22; 0,12)
	+ Điểm cuối (0,34; 0)
	Dựa vào đồ thị ta có
	*Khi VCO2 = 4,928 lít:
	nCO2 = 0,22 = nBa(OH)2 + n NaOH  vừa hết giai đoạn II  n max= 0,12 X = 23,64g
	*Khi VCO2 = 5,936 lít:
	nBa(OH)2 + n NaOH = 0,22 < nCO2 = 0,265 < 2nBa(OH)2 + n NaOH = 0,34
	 giai đoạn III: kết tủa bị tan 1 phần  nCO2 = 2 nBa(OH)2 + n NaOH - n
	0,265 = 2. 0,12 + 0,1 - n  n = 0,075  Y = 14,775g
	Bài 10: Dẫn V (lít) khí CO2 (đktc) qua dung dịch chứa 3,7 gam Ca(OH)2. Sau phản ứng thấy có 4,0 gam kết tủa. Hãy tính thể tích V?
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023)
	Hướng dẫn giải:
	Vẽ đồ thị chữ V úp ngược với các tọa độ
	Bài 11: Hoà tan hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm: NaOH a M và Ba(OH)2 b M. Quan sát lượng kết tủa qua đồ thị sau:
	
	Giải:
	Giải thích các quá trình biến thiên trong đồ thị: 
	Đoạn 1: Đi lên, do sự hình thành BaCO3 (CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 +H2O)
	Đoạn 2: Đi ngang, quá trình: OH- + CO2 -> HCO3 -
	Đoạn 3: Đi xuống, do sự hòa tan kết tủa BaCO3( BaCO3 +H2O + CO2 -> Ba(HCO3)2)
	Từ đồ thị và công thức:
	 
	
	Bài 12: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)20,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:
	
	Giải:
	Giải thích các quá trình biến thiên trong đồ thị:
	Đoạn 1: Đi lên, do sự hình thành BaSO4 và Al(OH)3
	Đoạn 2: Đi xuống, do sự hòa tan kết tủa Al(OH)3111Đoạn 3: Đi ngang, do BaSO4 không tan.
	
	Bài 13: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, Na2O, Ba, BaO vào nước thu được 500 ml dung dịch X và 3,808 lít khí H2 (đktc). Hấp thụ hết 6,496 lít CO2 (đktc) vào dung dịch X thu được 39,4 gam kết tủa và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y, sự phụ thuộc thể tích CO2 thoát ra (đktc) và thể tích dung dịch HCl 1M được biểu diễn theo đồ thị sau:
	
	Xác định giá trị của m và nồng độ mol các chất tan trong dung dịch X
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023)
	Đáp số: m = 31,6g; CM(NaOH) = 0,24M ; CM(Ba(OH)2)= 0,2M
	Bài 14: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hoà tan hoàn toàn 5,9 gam X vào 494,13 gam nước, thu được 0,336 lít khí hidro (đktc) và dung dịch Y, trong Y có 5,13 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Tính giá trị của m và nồng độ phần trăm các chất tan có trong dung dịch Z
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Hà Nam năm 2022-2023)
	Bài 15: Hấp thụ hết 3,08 gam khí CO2 bằng dung dịch chứa hỗn hợp x mol Ca(OH)2 và y mol NaOH thu được 1 gam kết tủa và dung dịch chỉ chứa 4,98 gam muối. Tìm giá trị của x và y.
	(Đề chọn HSG cấp thành phố Hà Nội năm 2022-2023)
	Đáp số: x = 0,02 mol; y = 0,04 mol;
	Bài 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai kim loại Na và Ca trong nước dư, thu được dung dịch X và thấy thoát ra V lít khí H2. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch X, lượng CO2 và kết tủa được thể hiện theo đồ thị như sau:
	
	Viết các phương trình hóa học xảy ra. Tính m, V và x.
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Gia Lai năm 2022-2023)
	Đáp số: m = 18,9g; V = 10,08 lít; x = 0,75 mol;
	Bài 17: Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa y mol Ba(OH)2. Mối liên hệ giữa số mol kết tủa thu được theo số mol CO2 được biểu diễn theo đồ thị hình bên. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính giá trị của x, y
	
	
	
	
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2022-2023)
	Đáp số: x = 0,6 mol; y = 0,7 mol;
	Bài 18: Hòa tan hoàn toàn 14,01 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước thu được 3,36 lit khí H2 (đktc) và dung dịch X. Sục V lit khí CO2 (dktc) vào X, thu được 1,97 gam kết tủa và dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, sự phụ thuộc thể tích khí CO2 (đktc) thoát ra và thể tích dung dịch HCl 1M được biểu diễn theo đồ thị sau:
	
	Giá trị của V là A. 5,376 B. 4,480. C. 5,600. D. 4,256.
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Phú Thọ năm 2022-2023)
	Đáp số: D. 4,256
	Bài 19: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm K2O và CaO vào nước thu được dd A. Sục từ từ hết x lít CO2 đktc vào dd A. Kết tủa tạo thành biến thiên theo đồ thị hình vẽ bên, biết khí CO2 phản ứng vừa hết thì cũng là lúc kết tủa vừa tan hoàn toàn. Viết các PTHH xảy ra và tính giái trị của m, x
	
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Ninh Bình năm 2022-2023)
	Đáp số: 25,3g; 15,68 lít
	Bài 20: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
	
	a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra
	b. Tính giá trị của a và b
	(Đề chọn HSG cấp tỉnh Bắc Ninh năm 2022-2023)
	Đáp số: a = 0,1; b = 2,5;
	Bài 21: Cho từ từ dung dịch KOH vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 xM và AlCl3 yM, thu được kết tủa. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa số mol kết tủa và số mol KOH như hình vẽ bên. Tìm x, y.
	
	(Đề tuyển sinh vào 10 chuyên Hóa tỉnh Yên Bái năm 2023-2024)
	Đáp số: x = 0,1; y = 0,3

